
Chủđề: "Bé có thể đi khắp nơi bằngcác phương tiện giao thông " 

Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 16/3 đến ngày 10/ 04 /2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

I. Lĩnhvựcpháttriểnthểchất 

a, Lĩnhvựcpháttriểnvậnđộng 

MT1:Thựchiệnđượccácđộngtáctrongbàitậ

pthểdục: hítthở, tay, lưng, bụngvàchân 

- 

Độngtácpháttriểncácnhómcơvàh

ôhấp 

- Hôhấp: tậphítvào, thởra 

- Tay: giơcao, đưaraphíatrước, 

đưasangngang, 

đưarasaukếthợpvớilắcbàntay 

- Lưng, bụng, lườn: 

cúivềphíatrước, 

nghiêngngườisang 2 bên, 

vặnngườisang 2 bên 

- Chân: ngồixuống, đứnglên, co 

duỗitừngchân 

- Thểdục sáng tậptheobài“ 

Máybay” 

- 

Bàitậppháttriểnchungtậptheo

bài“ Máybay” 

- 

MT2:Trẻgiữđượcthăngbằngtrongvậnđộng

vớichạyđổihướng 

 

- Chạyđổihướng 

- Bướclênxuốngbậc cao có vịn 

 

- Chơi tập có chủđịnh : 

Pháttriểnthểchất :Thểdục 

VĐCB:Chạyđổihướng 

TCVĐ: Chèothuyền 

VĐCB: Bướclênxuốngbậc 

cao có vịn 

TCVĐ: Kéocưalừaxẻ 

- Hoạtđộngchơi 

:Côtổchứccáctrò chơi 

vậnđộng “Chạyđổihướng” 

khi chơi ngoàitrời 

MT3.Trẻbiếtthểhiệnsứcmạnhcủacơbắptro

ngvậnđộngnémbóngtrúngđích 

- Tậpném 

+ Némbóngtrúngđích 

- Chơi tập có chủđịnh:  

Pháttriểnthểchất :Thểdục 

VĐCB:Némbóngtrúngđích 

TCVĐ: Ô tôvàchimsẻ 

+ Hoạtđộngchơi :Côcùngtrẻ 

chơi trò chơi 

“némbóngtrúngđích” 



MT5. Trẻ thực hiện phối hợp vận động 

tay - chân khi nhún, bật.  

 

- Tậpnhúnbật 

+ Bật qua vạchkẻ 

- Chơi tập có chủđịnh : 

Pháttriểnthểchất: Thểdục 

VĐCB: Bật qua vạchkẻ 

TCVĐ: Bóngbayxanh 

- Hoạtđộngchơi 

:Tổchứccáctrò chơi bật qua 

vạchkẻtrongtổchứcgiờ chơi 

ngoàitrời 

b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

MT6.Trẻphốihợpđượcvậnđộngcổtay, 

bàntay, ngóntay. 

Phốihợpđượccửđộngbàntay, 

ngóntayvàphốihợptay- 

mắttrongcáchoạtđộng: nhào, vẽ, xâu 

 

 

 

- Xoatay, 

chạmcácđầungóntayvớinhau, 

rót, nhào, khuấy, đảo, vòxé 

- Đóngcọcbàngỗ 

- nhónnhặtđồvật 

- Tậpxâu, luồndây, cài, cởicúc, 

buộcdây 

- Chắpghéphình 

- Chồngxếp 6-8 khối“ 

Xếpđoàntàu” 

- Tậpcầmbúttô, vẽ 

- Lậtmởtrangsách 

- Chơi tập có chủđịnh 

:Pháttriểnthểchất: 

Hoạtđộngvớiđồvật 

+ Xếpđoàntàu 

- Hoạtđộngchơi 

:Tổchứccáctrò chơi 

xếpcáckhốigỗthànhđoàntàu,

Xếp ô tôtronggiờ chơi, 

hoạtđộng ở cácgócvà chơi 

ngoàitrời. 

MT9. Trẻđivệsinhđúngnơiquyđịnh  - Tậpđivệsinhđúngnơi qui định - Chơi tâpbuổichiều 

:Dạykỹnăngsống 

:Dạytrẻđivệsinhđúngnơiquy

định 

MT12.Trẻ 

biếttránhmộtsốhànhđộngnguyhiểmkhiđượ

cnhắcnhở. 

Nhậnbiếtmộtsốhànhđộngnguyhi

ểmvàphòngtránh 

- Hoạtđộng chơi: Trẻbiết 

chơi 

vàtránhmộtsốhànhđộngnguy

hiểm, 

mộtsốnơinguyhiểmkhiđượcc

ônhắcnhở 

II. Lĩnhvựcpháttriểnnhậnthức 

MT13.Trẻ 

nóiđượctênvàmộtvàiđặcđiểmnổibậtcủamộ

tsốphươngtiệngiaothôngquenthuộc 

- 

Tênđặcđiểmnổibậtcủamộtsốphư

ơngtiệngiaothôngquenthuộc 

 

- Chơi tập có chủđịnh : 

- NBTN 

+ Xe ô tôcon , Xe ô tôtải , 

Xe ô tôKhách . 

Trò chuyệnsángUnis: Mộtsố 

phươngtiệngiaothôngđườngb

ộ. 



+Tàuthuỷ- Thuyềnbuồm- Ca 

nô 

+ Máy bay- Trựcthăng 

- Hoạtđộng chơi: 

Yêucầutrẻbiếtnhậnbiếtcácđặ

cđiêmnổibậtcủađốitượng 

- MT20.Chỉhoặclấycấtđúngđồ chơi 

cóhìnhdạng, 

- Hìnhvuông – hìnhtròn -Chơi tập có chủđịnh : 

Hìnhvuông – hìnhtròn 

- Hoạtđộngchơi 

:Yêucầutrẻlấyđượcđồdùng, 

đồ chơi cóhìnhtròn 

,hìnhvuông 

III. Lĩnhvựcpháttriểnngônngữ 

MT23.Hiểunộidungtruyệnngắnđơngiản: 

Trảlờicáccâuhỏivềtêntruyện, 

tênvàhànhđộngcủacácnhânvật 

 

- Kể lại đoạn truyện được nghe 

nhiều lần, có gợi ý. 

- Lắngnghekhingườilớnđọcsách. 

- Xemtranhvàgọitêncácnhânvật, 

sựvật, 

hànhđộnggầngũitrongtranh. 

- Chơi tập có chủđịnh: 

Truyện“-Chuyến du 

lịchcủagàtrốngchoai( 

LươngThịBình) 

- VìsaoThỏcụtđuôi( 

ĐặngLanPhươngsưutầm) 

MT25.Đọcđượcbàithơ, ca dao, đồng dao 

vớisựgiúpđỡcủacôgiáo 

- Nghecácbàithơ, đồng dao, ca 

dao, hòvè, câuđố, 

bàihátvàtruyệnngắn 

- Đọccácđoạnthơ, 

bàithơngắncócâu 3-4 tiếng 

- Chơi tập có chủđịnh : 

- Xe đạp( Phương Nam), 

- Xe chữacháy( PhạmHổ) 

MT27.Sửdụnglờinóivớicácmụcđíchkhácn

hau: Chàohỏi, tròchuyện, 

bàytỏnhucầucủabảnthân, 

hỏivềcácvấnđềquantâmcái gì đây? 

- Sửdụngcáctừchỉđồvật, 

phươngtiệngiaothôngđặcđiểm, 

hànhđộngquenthuộctronggiaotiế

p 

 

- Hoạtđộngmọilúc, mọinơi: 

Yêucầutrẻbiêtnóicáccâuđểtrả

lờicáccâuhỏicủacô 

IV. Lĩnhvựcpháttriểntìnhcảm ,kỹnăngxãhội – Thẩmmỹ 

MT33.Trẻ  nhậnbiết, 

biểulộđượctrạngtháicảmxúc: vui, buồn, 

sỡ,hãi qua nétmặt, cửchỉ 

- 

Nhậnbiếtvàthểhiệnmộtsốtrạngth

áicảmxúc: vui, buồn, tứcgiận 

- Hoạtđộnggiaolưu, xúccảm: 

Yêucầutrẻbiếtthểhiệntìnhcả

m qua nét mặt: vui, buồn, 

tức ,giận,sợhãi... 

MT34.Trẻbiếtthểhiệnmộtsốhành vi 

xãhộiđơngiản qua trò chơi. 

Trẻbiếtchàohỏi, cảmơn. 

-Thực hiện một số hành vi xã 

hội đơn giản qua trò chơi giả bộ 

(trò chơi bế em, khuấy bột cho 

em bé, nghe điện thoại...). 

- Tậpsửdụngđồdùngđồ chơi 

- Hoạtđộng chơi: Tronggiờ 

chơi 

góctrẻbiếtthểhiệncáchành vi 

xãhộicủamình 



MT38:Trẻbiếthátvàvậnđộngđơngiảntheo

mộtvàibàihát, bảnnhạcquenthuộc. 

 

 

 

 

- 

Hátvàtậpvậnđộngđợngiảntheonh

ạc 

- Em tậplái ô tô( NguyễnvănTý),  

- Lái ô tô( ĐoànPhi),  

- Đoàntàunhỏxíu( MộngLân),  

- Chơi tập có chủđịnh: 

Âmnhạc: 

+ Dạy Hát 

vàvậnđộngtheonhạc 

- DH:  Emtậplái ô tô 

- DH: Lái ô tô 

- VĐTN: Đoàntàunhỏxíu 

- NH: Bácđưathưvuitính 

          Em đi chơi thuyền 

          Em đi qua 

ngãtưđườngphố 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 26 

Chủđề : “Phươngtiệngiaothôngđườngbộ” 

(Thựchiệntừngày 16/03 đếnngày20/03/2026) 

      THỨ 

 

  HĐ          Thứ 

 

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI, 

TDS 

- Đóntrẻ:Chotrẻxemtranhvàtròchuyệnvớitrẻvềmộtsố PTGT đườngbộ 

- TDS:Tậptheolờibài hát: Máy bay 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH  

PTTC : 

-VĐCB: 

Chạyđổih

ướng 

TCVĐ: 

Lộncầuvồ

ng 

PTNT: 

Nhậnbiếtt

ậpnói:  

Ô tô con, 

ô tô 

khách, ô 

tô tải 

 

PTTCXH:  

Tạohình: 

Nặnbánhxeđ

ạp 

 

PTNN:  

Truyện: “ 

Vìsaothỏ

cụtđuôi” 

PTTCXH:   

Âmnhạc: DH: 

“Lái ô tô”(TT) 

Trò chơi: 

Hãybắtchước 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- HĐCMĐ: Ô tô con, xemáy, xeđạp, giaolưutrò chơi vậnđộng, hoasam 

-TCVĐ: Ô tôvàchimsẻ, máybay, nu na nu nống, tậptầmvông, 

lộncầuvồng 

-Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở  

GÓC 

- Gócthaotácvai: Bếem,choemăn,ruemngủ, bán hàng, nấuăn 

- Góchoạtđộngvớiđồvật:Xemtranhvềcácloại PTGT 

đườngbộ,xâuvòng,tômàucây,tháolắpvòng, nặnbánhxe 

- Gócvậnđộng:Chơivớibóng,vòng, gậy,hátmúacácbài hát về PTGT... 

ĂN, NGỦ - Côchuẩnbịbànănvàchotrẻngồivàobànăn. 

Giớithiệucácmónănvàhướngdẫnchotrẻăn 

- Côchuẩnbịđồdùngchotrẻngủ .Côruchotrẻngủ 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới: Bongbóngxàphòng 

- Chotrẻ chơi vớiđấtnặn 

-Chotrẻxembănghìnhcácbài hát về 1 sốbài hát vềcác PTGT đườngbộ 

-Chotrẻlàmquenbài hát “ Lái ô tô” 

-Chơi theo ý thích 

- Vệsinhnhómlớp, nêugươngcuốituần 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 27 

Chủđềnhánh :Phươngtiệngiaothôngđườngbộ 

( Thựchiệntừngày:23/3- 27/03/2026) 

      THỨ 

 

  HĐ          Thứ 

 

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI, 

TDS 

- Đóntrẻ:Chotrẻxemtranhvàtròchuyệnvớitrẻvềmộtsố PTGT đườngbộ 

- TDS:Tậptheolờibài hát: Máy bay 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

PTTC : 

-VĐCB:  

Bướclênx

uốngbậc 

có vịn 

TCVĐ: 

Trờinắngtr

ờimưa 

PTNT: 

Trò 

chuyện 

sáng: một 

số phương 

tiện giao 

thông 

đường bộ 

PTTCXH:  

Tạohình:Tô

màu ô tô 

 

PTNN:  

Thơ: “Xe 

đạp” 

PTTCXH:   

Âmnhạc: Nghe  

hát: “Em đi qua 

ngãtưđườngphố”(

TT) 

VĐTN: Em tậplái 

ô tô( KH) 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- HĐCMĐ:  Hoadãn,  đèngiaothông, câyhoacúc,  xeđạpđiện, 

giaolưutrò chơi dângian 

-TCVĐ: Bongbóngxàphòng, máybay, nu na nu nống, lộncầuvồng 

-Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Gócthaotácvai: Bếem,choemăn,ruemngủ, bán hàng,nấuăn 

- Góchoạtđộngvớiđồvật:Xemtranhvềcácloại PTGT 

đườngbộ,xâuvòng,tômàucây,tháolắpvòng, nặnbánhxe 

- Gócvậnđộng:Chơivớibóng,vòng, gậy,hátmúacácbài hát về PTGT... 

ĂN, NGỦ - Côchuẩnbịbànănvàchotrẻngồivàobànăn. 

Giớithiệucácmónănvàhướngdẫnchotrẻăn 

Côchuẩnbịđồdùngchotrẻngủ .Côruchotrẻngủ 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới:  Ôtôvàchimsẻ 

- Nghebăngđịacácbài hát vềphươngtiệngiaothông 

-Làmquenbàithơ“ Xeđạp” 

-Chotrẻbắtchướctiếngkêucủađộngcơ 

-Chơi theo ý thích 

- Vệsinhnhómlớp – nêugươngcuốituần 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 28 

Chủđề : “Phươngtiệngiaothôngđườngthủy” 

(Thựchiệntừngày30/03 đếnngày03/04/2026) 

      THỨ 

 

  HĐ          Thứ 

 

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI, 

TDS 

- Đóntrẻ:Chotrẻxemtranhvàtròchuyệnvớitrẻvềmộtsố PTGT đườ 

ngthủy 

- TDS:Tậptheolờibài hát: Máy bay 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH  

PTTC : 

-VĐCB: 

Bật qua 

vạchkẻ 

TCVĐ: 

Thuyềnvềb

ến 

PTNT: 

Nhậnbiếttậ

pnói:  

Tàuthủy, 

thuyềnbuồ

m, ca nô 

PTTTC:  

HĐVĐV: 

Xếpđoàntàu 

 

PTNN:  

Truyện: “ 

Chuyến 

du 

lịchcủagàt

rốngchoai

” 

PTTCXH:   

Âmnhạc: 

DH: 

“Đoàntàunhỏ

xíu”( TT) 

TC: Tai ai 

tinh 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- HĐCMĐ: câyhoahoànghậu, hoamườigiờ, hoadừacạn, hoadâmbụt, 

giaolưutrò chơi vậnđộng 

-TCVĐ: Máy bay, ô tôvàchimsẻ, nu na nu nống, tậptầmvông, 

lộncầuvồng 

-Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Gócthaotácvai: Bếem,choemăn,ruemngủ, bán hàng, nấuăn 

- Góchoạtđộngvớiđồvật:Xemtranhvềcácloại PTGT 

đườngthủy,xâuvòng,tháolắpvòng, tômàuthuyền 

- Gócvậnđộng:Chơivớibóng,vòng, gậy,hátmúacácbài hát về PTGT... 

ĂN, NGỦ - Côhướngdẫntrẻtậpxúccơm. Rènluyệnmộtsốkỹnăngkhiăn 

- Côbaoquáttrẻngủ. Trờilạnhcôđắpchănchotrẻ 

 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới: Chìmnổi 

- Tậpxếpđoàntàu 

-Chotrẻlàmquentruyện“ Chuyến du lịchcủagàtrốngchoai” 

- Dạykỹnăngsống: Dạytrẻcáchđộimũbảohiểm 

 -Chơi theo ý thích 

- Vệsinhnhómlớp – nêugươngcuốituần 

 

 

                                              

 



                                     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 29 

Chủđềnhánh :Phươngtiệngiaothôngđườngkhông 

(Từthứ06/04đến10/04/2026) 

      THỨ  

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI, 

TDS 

- Đóntrẻ:Chotrẻxemtranhvàtròchuyệnvớitrẻvềmộtsố PTGT đườnghàngkhông 

- TDS:Tậptheolờibài hát: Máy bay 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

PTTC : 

-VĐCB: 

Némbóngt

rúngđích 

TCVĐ: 

Lộncầuvồ

ng 

PTNT: 

NBTN: 

máy bay 

trực thăng 

 

PTTNT

:  

NBPB: 

Hìnhtrò

n, 

hìnhvuô

ng 

PTNN 

Thơ“ 

Xechữa

cháy” ( 

PhạmH

ổ) 

PTTCXH:   

Âmnhạc: Biểudiễncuốichủđề 

VĐTN: (TT) Lái ô tô, Đoàn 

tàu nhỏ xíu, 

Bài thơ: Xe chữa cháy 

Nghe hát (KH): Em đi qua 

ngãtưđườngphố 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- HĐCMĐ: Câyxoài, giaolưutrò chơi vậnđộng, hoatím, thờitiết, chìmnổi 

-TCVĐ: Máy bay, ô tôvàchimsẻ, Lộncầuvồng, tậptầmvông, 

bongbóngxàphòng. 

-Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Gócthaotácvai: Bếem,choemăn,ruemngủ, bán hàng, nấuăn 

- Góchoạtđộngvớiđồvật:Xemtranhvềcácloại PTGT 

đườnghàngkhông,xâuvòng,tháolắpvòng, tômàumáybay 

- Gócvậnđộng:Chơivớibóng,vòng, gậy,hátmúacácbài hát về PTGT... 

ĂN, NGỦ - Côchuẩnbịbànăn ,cácđồdùngvàchotrẻngồivàobànăn. 

Giớithiệucácmónănvàhướngdẫnchotrẻăn 

Côchuẩnbịđồdùngchotrẻngủ.Côvỗvềvàquansáttrẻngủ. 

 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới: Làmtheochỉdẫn 

- Nhậnbiếthìnhtrònhìnhvuông 

-làmquenbài  “Thơ: Xe chữacháy( PhạmHổ) 

- Nghebăngđĩacácbài hát trongchủđề 

-chơi theo ý thích 

-Vệsinhnhómlớp – nêugươngcuốituần 

Người lập kế hoạch                                                     Người duyệt kế hoạch 

                                                                                                          

                                                                                                
 

Lê Thị Thương                                                                   Võ Thị Quế 



 
Chủ đề: "Bé có thể đi khắp nơi bằng các phương tiện giao thông " 

Thời gian thực hiện  4 tuần từ ngày 16/3 đến ngày 10/ 04 /2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

II. Lĩnh vực phát triển thể chất 

a, Lĩnh vực phát triển vận động 

MT1: Thực hiện được các động 

tác trong bài tập thể dục: hít 

thở, tay, lưng, bụng và chân 

- Động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp 

- Hô hấp: tập hít vào, thở 

ra 

- Tay: giơ cao, đưa ra 

phía trước, đưa sang 

ngang, đưa ra sau kết 

hợp với lắc bàn tay 

- Lưng, bụng, lườn: cúi 

về phía trước, nghiêng 

người sang 2 bên, vặn 

người sang 2 bên 

- Chân: ngồi xuống, 

đứng lên, co duỗi từng 

chân 

- Thể dục sáng tập theo bài “ Máy 

bay” 

- Bài tập phát triển chung tập theo 

bài “ Máy bay” 

- MT2: Trẻ giữ được thăng 

bằng trong vận động với chạy 

đổi hướng 

 

- Chạy đổi hướng 

- Bước lên xuống bậc 

cao có vịn 

 

- Chơi tập có chủ định :  

Phát triển thể chất : Thể dục 

VĐCB:Chạy đổi hướng 

TCVĐ: Chèo thuyền 

VĐCB: Bước lên xuống bậc cao 

có vịn 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

- Hoạt động chơi : Cô tổ chức các 

trò chơi vận động “Chạy đổi 

hướng” khi chơi ngoài trời 

MT3. Trẻ biết thể hiện sức 

mạnh của cơ bắp trong vận 

động  ném bóng trúng đích 

- Tập ném 

+ Ném bóng trúng đích 

- Chơi tập có chủ định:  

Phát triển thể chất : Thể dục 

VĐCB: Ném bóng trúng đích 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

+ Hoạt động chơi : Cô cùng trẻ 

chơi trò chơi “ném bóng trúng 

đích” 

MT5. Trẻ thực hiện phối hợp 

vận động tay - chân khi nhún, 

bật.  

 

- Tập nhún bật 

+ Bật qua vạch kẻ 

- Chơi tập có chủ định : 

Phát triển thể chất: Thể dục 

VĐCB: Bật qua vạch kẻ 

TCVĐ: Bóng bay xanh 

- Hoạt động chơi : Tổ chức các 

trò chơi bật qua vạch kẻ trong tổ 



chức giờ chơi ngoài trời 

b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

MT6. Trẻ phối hợp được vận 

động cổ tay, bàn tay, ngón tay. 

Phối hợp được cử động bàn tay, 

ngón tay và phối hợp tay- mắt 

trong các hoạt động: nhào, vẽ, 

xâu  

 

 

 

- Xoa tay, chạm các đầu 

ngón tay với nhau, rót, 

nhào, khuấy, đảo, vò xé 

- Đóng cọc bàn gỗ 

- nhón nhặt đồ vật 

- Tập xâu, luồn dây, cài, 

cởi cúc, buộc dây 

- Chắp ghép hình 

- Chồng xếp 6-8 khối “ 

Xếp đoàn tàu” 

- Tập cầm bút tô, vẽ 

- Lật mở trang sách 

- Chơi tập có chủ định : Phát triển 

thể chất: Hoạt động với đồ vật 

+ Xếp  đoàn tàu 

- Hoạt động chơi : Tổ chức các 

trò chơi xếp các khối gỗ thành 

đoàn tàu,Xếp ô tô trong giờ chơi, 

hoạt động ở các góc và chơi ngoài 

trời. 

MT9. Trẻ đi vệ sinh đúng nơi 

quy định 

 - Tập đi vệ sinh đúng 

nơi qui định 

- Chơi tâp buổi chiều : Dạy kỹ 

năng sống : Dạy trẻ đi vệ sinh 

đúng nơi quy định 

MT12. Trẻ biết tránh một số 

hành động nguy hiểm khi được 

nhắc nhở. 

Nhận biết một số hành 

động nguy hiểm và 

phòng tránh 

- Hoạt động chơi: Trẻ biết chơi và 

tránh một số hành động nguy 

hiểm, một số nơi nguy hiểm khi 

được cô nhắc nhở 

II. Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT13.Trẻ nói được tên và một 

vài đặc điểm nổi bật của một số 

phương tiện giao thông quen 

thuộc 

- Tên đặc điểm nổi bật 

của  một số phương tiện 

giao thông quen thuộc 

 

- Chơi tập có chủ định : 

- NBTN 

+ Xe ô tô con , Xe ô tô tải , Xe ô 

tô Khách . 

Trò chuyện sáng Unis: Một số 

phương tiện giao thông đường bộ. 

+Tàu  thuỷ- Thuyền buồm- Ca nô 

+ Máy bay- Trực thăng 

- Hoạt động chơi: Yêu cầu trẻ biết 

nhận biết các đặc điêm nổi bật 

của đối tượng 

- MT20. Chỉ hoặc lấy cất đúng 

đồ chơi có  hình dạng, 

- Hình vuông – hình tròn -Chơi tập có chủ định : 

Hình vuông – hình tròn 

- Hoạt động chơi : Yêu cầu trẻ lấy 

được đồ dùng, đồ chơi có hình 

tròn , hình vuông 

III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 



MT23. Hiểu nội dung truyện 

ngắn đơn giản: Trả lời các câu 

hỏi về tên truyện, tên và hành 

động của các nhân vật 

 

- Kể lại đoạn truyện 

được nghe nhiều lần, có 

gợi ý. 

- Lắng nghe khi người 

lớn đọc sách. 

- Xem tranh và gọi tên 

các nhân vật, sự vật, 

hành động gần gũi trong 

tranh. 

- Chơi tập có chủ định: 

Truyện “-Chuyến du lịch của gà 

trống choai ( Lương Thị Bình) 

- Vì sao Thỏ cụt đuôi ( Đặng Lan 

Phương sưu tầm) 

MT25. Đọc được bài thơ, ca 

dao, đồng dao với sự giúp đỡ 

của cô giáo 

- Nghe các bài thơ, đồng 

dao, ca dao, hò vè, câu 

đố, bài hát và truyện 

ngắn 

- Đọc các đoạn thơ, bài 

thơ ngắn có câu 3-4 tiếng 

- Chơi tập có chủ định : 

- Xe đạp( Phương Nam), 

- Xe chữa cháy ( Phạm Hổ) 

MT27. Sử dụng lời nói với các 

mục đích khác nhau: Chào hỏi, 

trò chuyện, bày tỏ nhu cầu của 

bản thân, hỏi về các vấn đề 

quan tâm  cái gì đây? 

- Sử dụng các từ chỉ đồ 

vật, phương tiện giao 

thông đặc điểm, hành 

động quen thuộc trong 

giao tiếp 

 

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: 

Yêu cầu trẻ biêt nói các câu để trả 

lời các câu hỏi của cô 

IV. Lĩnh vực phát triển tình cảm , kỹ năng xã hội – Thẩm mỹ 

MT33.Trẻ  nhận biết, biểu lộ 

được trạng thái cảm xúc: vui, 

buồn, sỡ,hãi qua nét mặt, cử chỉ 

- Nhận biết và thể hiện 

một số trạng thái cảm 

xúc: vui, buồn, tức giận 

- Hoạt động giao lưu, xúc cảm: 

Yêu cầu trẻ biết thể hiện tình cảm 

qua nét mặt: vui, buồn, tức , 

giận,sợ hãi... 

MT34. Trẻ biết thể hiện một số 

hành vi xã hội đơn giản qua trò 

chơi. Trẻ biết chào hỏi, cảm ơn. 

-Thực hiện một số hành 

vi xã hội đơn giản qua 

trò chơi giả bộ (trò chơi 

bế em, khuấy bột cho em 

bé, nghe điện thoại...).  

- Tập sử dụng đồ dùng 

đồ chơi 

- Hoạt động chơi: Trong giờ chơi 

góc trẻ biết thể hiện các hành vi 

xã hội của mình 

MT38: Trẻ biết hát và vận động 

đơn giản theo một vài bài hát, 

bản nhạc quen thuộc. 

 

 

 

 

- Hát và tập vận động 

đợn giản theo nhạc  

- Em tập lái ô tô ( 

Nguyễn văn Tý),  

- Lái ô tô ( Đoàn Phi),  

- Đoàn  tàu  nhỏ  xíu( 

Mộng Lân),  

- Chơi tập có chủ định: Âm nhạc: 

+ Dạy Hát và vận động theo 

nhạc 

- DH:  Em tập lái ô tô  

- DH: Lái ô tô  

- VĐTN: Đoàn  tàu  nhỏ  xíu 

- NH: Bác đưa thư vui tính 

          Em đi chơi thuyền 

          Em đi qua ngã tư đường 

phố 

 

 



MT39 :Trẻ thích nghe bài hát, 

bản nhạc nghe âm thanh các 

nhạc cụ  

- Nghe hát, nghe nhạc 

với các giai điệu khác 

nhau; nghe âm thanh của 

các nhạc cụ: 

- Em đi qua ngã tư 

đường phố ( Hoàng Văn 

Yến) 

- Bác đưa thư vui tính( 

Hoàng Lân) 

-  Em đi chơi thuyền( 

Trần Kiết Tường) 

- Dân ca tự chọn 

+ Trò chơi âm nhạc: + 

Trò chơi âm nhạc: Hãy 

bắt chước, Hát theo hình 

vẽ 

+ Biểu diễn 

- Chơi tập có chủ định: Âm nhạc: 

- Em đi qua ngã tư đường phố ( 

Hoàng Văn Yến) 

- Bác đưa thư vui tính( Hoàng 

Lân) 

-  Em đi chơi thuyền( Trần Kiết 

Tường) 

- Dân ca tự chọn 

+ Trò chơi âm nhạc: + Trò chơi 

âm nhạc: Hãy bắt chước, Hát theo 

hình vẽ 

 

MT40. Trẻ thích tô màu, vẽ, 

nặn, xé, xếp hình, xem tranh( 

cầm bút di màu, vẽ nguệch 

ngoạc) 

+ Xếp  đoàn tàu 

+ Tô màu ô tô, tô màu 

mũ bảo hiểm 

+ Nặn bánh xe đạp 

- Chơi tập có chủ định: Tạo hình: 

+ Xếp  đoàn tàu 

+ Tô màu ô tô, tô màu mũ bảo 

hiểm 

+ Nặn bánh xe đạp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 26 

CHỦ ĐỀ : PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

( Thực hiện 2 tuần  từ ngày 16 / 03 - 27 / 03 / 2026 )  

Thứ tự 

 

Nội Dung 

Thứ 2 

16/ 03/2026 

Thứ 3 

 17/ 03/2026 

Thứ 4 

18/ 03/2026 

Thứ 5 

19/03/2026 

Thứ 6 

20/ 03/2026 

 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Máy bay ” . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập có 

chủ định 
PTTC 

VĐCB : Chạy 

đổi hướng . 

TCVĐ : Chèo 

Thuyền . 

PTNT 

NBTN : Xe ô 

tô con , Xe ô tô 

tải , Xe ô tô 

Khách . 

 

 

PTTC – XH 

Nặn bánh xe 

đạp 

PTNN  

Truyện   : “ Vì 

sao thỏ cụt đuôi 

”( Đặng Lan 

Phương ) 

 

PTTC -  XH 

NH : “ Bác 

đưa thư vui 

tính” ( TT) 

TCÂN : “ Hãy 

bắt chước 

”(KH ) 

Dạo chơi 

ngoài trời . 

- Hoạt động có mục đích : Xe đạp , Ô tô đồ chơi , Hoạt động giao lưu trò chơi vận 

động : Đèn xanh, đèn đỏ , Ô tô tải ,  Xe xích lô  ... 

- Trò chơi vận động : Ô tô và chim sẻ , Bánh xe quay ,  Đoàn tàu nhỏ xíu , Chim và ô 

tô , Bóng bay xanh ,.. 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

Chơi ,hoạt 

động ở các 

góc . 

- Góc thao tác vai : Nấu ăn , bế em , cho em ăn ... 

 - Góc HĐVĐV :  Xếp ô tô , Tháo lắp vòng , Xem  tranh về các loại PTGT  

 - Góc vận động : Chơi với vòng , bóng , gậy , Chơi trò chơi vận động . 

Ăn , ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập buổi 

chiều . 

Làm quen : Xe 

đạp , xe máy  . 

 

Trẻ chơi tự 

chọn ở các góc  

Làm quen 

truyện “ Vì sao 

thỏ cụt đuôi” 

 

Làm quen bài 

hát “ Bác đưa 

thư vui tính ” 

Vệ sinh – Nêu 

gương cuối 

tuần 

                                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 27 

Chủ đề : Phương tiện giao thông đường bộ  

 

Thứ tự 

 

Nội Dung 

Thứ 2 

23/03/2026 

Thứ 3 

  24/03/2026 

Thứ 4 

25/03/2026 

Thứ 5 

26/03/2026 

Thứ 6 

27/03/2026 

 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Máy bay ” . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập có 

c’hủ định 
PTTC 

VĐCB : Ném 

bóng trúng đích 

TCVĐ : Ô tô và 

chim sẻ 

PTNT 

Trò chuyện 

sáng: Một số 

phương tiện 

giao thông 

đường bộ. 

PTTC – XH 

Tạo hình :Tô 

màu ô tô 

( Trang 20 ) 

 

PTNN  

Thơ   : “ Xe 

đạp” 

( Phương Nam ) 

PTTC -  XH 

Dạy hát : “ Em 

tập lái ô tô ” ( 

TT ) 

Nghe hát : “ 

Em đi qua ngã 

tư đường phố ” 

.( KH ) 

Dạo chơi 

ngoài trời . 

- Hoạt động có mục đích : Đoàn tàu đồ chơi , Máy xúc đồ chơi , Hoạt động giao lưu 

trò chơi dân gian : Nu na nu nống ,  Thời tiết , Thuyền buồm ... 

- Trò chơi vận động : Đoàn tàu nhỏ xíu , Bóng bay xanh , Bóng tròn to , Ô tô và 

chim sẻ , Chèo thuyền ... 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

 

Chơi , hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc thao tác vai : Nấu ăn , bế em , cho em ăn ... 

 - Góc HĐVĐV :  Xếp ô tô , Tháo lắp vòng , Xem  tranh về các loại PTGT  

 - Góc vận động : Chơi với vòng , bóng , gậy , Chơi trò chơi vận động . 

Ăn , ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập buổi 

chiều . 

Hướng dẫn trò 

chơi “ Bánh xe 

Trẻ chơi tự 

chọn ở các góc 

Sinh hoạt 

chuyên môn 

Làm quen bài 

hát “ Em tập 

Vệ sinh – Nêu 

gương cuối 



quay  ” 

 

. 

 

 lái ô tô  ” 

 

tuần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 28 

CHỦ ĐỀ : PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY 

( Thực hiện 1 tuần từ  ngày 30 / 03 - 03/ 04 / 2026 )  

Thứ tự 

 

Nội Dung 

Thứ 2 

30/ 03/2026 

Thứ 3 

  31/03/2026 

Thứ 4 

01/04/2026 

Thứ 5 

02/04/2026 

Thứ 6 

03/04/2026 

 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Máy bay ” . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập có 

chủ định 
PTTC 

-VĐCB: Bước 

lên xuống bậc 

có vịn 

TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

PTNT 

NBTN : Tàu 

thủy , Thuyền 

buồm , Ca nô 

. 

PTTC 

HĐVĐV : 

Xếp đoàn tàu 

PTNN  

Truyện  : “ 

Chuyến du lịch 

của chú gà trống 

choai ” 

PTTC -  XH 

VĐTN : “ 

Đoàn tàu nhỏ 

xíu” 

Nghe hát : “ 

Em đi chơi 

thuyền”( KH) 

Dạo chơi 

ngoài trời . 

- Hoạt động có mục đích : Máy bay đồ chơi ,Ô tô đồ chơi  , Hoạt động giao lưu : Trò 

chơi vận động “Thuyền về bến”, Máy xúc , Đoàn tàu đồ chơi . 

- Trò chơi vận động : Máy bay , Ô tô và chim sẻ  , Bóng bay xanh , Một đoàn tàu... 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

 

Chơi , hoạt 

động ở các 

góc 

Góc Thao Tác Vai : Trò chơi : Nấu ăn ,bế em , cho em ăn , bán hàng 

Góc Hoạt Động Với Đồ Vật: Xếp ptgt , Tô màu PTGT , Xem tranh , xem sách một 

số PTGT 

Góc Vận Động : Chơi với vòng , bóng , Làm tiếng PTGT  



Ăn , ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập buổi 

chiều . 

Hướng dẫn trò 

chơi “ Chèo 

thuyền ” 

 

Trẻ chơi ở các 

góc . 

 

Làm quen bài 

mới Truyện  : 

“ Chuyến du 

lịch của chú gà 

trống choai ” 

 

Cô hát cho trẻ 

nghe bài hát “ 

Em đi chơi 

thuyền” 

 

Vệ sinh – Nêu 

gương cuối 

tuần 
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CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

 ( Thực hiện  từ  ngày 06 / 04 - 10/ 04 / 2026 ) 

Thứ tự 

 

Nội Dung 

Thứ 2 

06/04/2026 

Thứ 3 

  07/04/2026 

Thứ 4 

08/04/2026 

Thứ 5 

09/04/2026 

Thứ 6 

10/04/2026 

 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Máy bay ” . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập có 

chủ định 
PTTC 

VĐCB : Bật qua 

vạch kẻ . 

TCVĐ : Bóng 

bay xanh 

PTNT 

NBTN: Máy 

bay – Trực 

thăng 

PTNT 

NBPB : 

Nhận biết 

hình tròn , 

hình vuông 

PTNN  

Thơ : Xe 

chữa cháy ( 

Phạm Hổ) 

PTTC -  XH 

Biểu diễn cuối 

chủ đề Các bài hát 

: Em tập lái ô 

tô,Lái ô tô , Đoàn 

tàu nhỏ xíu 

Bài thơ : Xe chữa 

cháy 

Nghe hát : Bác 

đưa thư vui tính 



Dạo chơi ngoài 

trời . 

- Hoạt động có mục đích :  Xe ô tô khách đồ chơi , Tàu hỏa đồ chơi , Hoạt động giao 

lưu trò chơi dân gian : Đua thuyền  , Xe máy  , Thời tiết ... 

- Trò chơi vận động : Bóng bay xanh , Đoàn tàu nhỏ xíu , Máy bay , Ô tô và chim sẻ , 

Trời nắng trời mưa ... 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

Chơi , hoạt 

động ở các góc 

Góc Thao Tác Vai : Nấu ăn ,bế em , cho em ăn. 

Góc Hoạt Động Với Đồ Vật : Tô màu PTGT , Nặn bánh xe , Xem tranh về một số 

PTGT 

Góc Vận Động : Chơi với vòng , bóng , Làm tiếng kêu của PTGT 

Ăn , ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập buổi 

chiều . 

Hướng dẫn trò 

chơi “ Máy bay 

” 

 

Dạy kỹ năng 

sống : Dạy trẻ 

đi vệ sinh đúng 

nơi quy định 

 

Sinh hoạt 

chuyên môn 

 

Hát một số bài 

hát trong chủ 

đề 

 

Vệ sinh – Nêu 

gương cuối 

tuần 

                          

            NGƯỜI TỔNG HỢP 

                   
       

                   Cao Thị Triển 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 
 

                        Võ Thị Quế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


